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            TỔ: ĐỊA LÍ                                                                 Môn thi: ĐỊA LÍ 12
   ĐỀ THI CHÍNH THỨC                          Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

      (Đề thi có 03 trang)       


Họ và tên thí sinh:………………………………………………………….

Số báo danh:………………………………………………………………..

Câu 33: Ý nào không đúng về đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta:

A. Phân bố dân cư chưa hợp lí.

B. Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ.

C. Dân đông, có nhiều thành phần dân tộc.

D. Tập trung ở trung du và miền núi khoảng 75% dân số.

Câu 34: Hiện nay, nước ta có 5 đô thị trực thuộc Trung ương là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và...
A. Hải Phòng, Cần Thơ.
B. Cần Thơ, Huế.
C. Hải Phòng, Nha Trang.
D. Hải Phòng, Huế.
Câu 35: Căn cứ vào Atlat Địa lí VN trang 22, cho biết các trung tâm công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn nhất?

A. TP Hồ Chí Minh, Biên Hòa.
B. Hải Phòng, Nha Trang.

C. Hà Nội, Vũng Tàu.
D. Hà Nội, TP  Hồ Chí Minh.

Câu 36: Cao su được trồng nhiều nhất  ở vùng:
A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
B. Tây Nguyên.
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.
D. Đông Nam Bộ.
Câu 37: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết tỉnh nào sau đây vừa giáp Lào, vừa giáp Campuchia?

A. Gia Lai.
B. Đăk Lăk.
C. Đăk Nông.
D. Kom Tum.

Câu 38: Vấn đề hình thành cơ cấu nông - lâm - ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ có ý nghĩa là

A. tạo ra cơ cấu ngành, tạo thế liên hoàn trong  phát triển kinh tế theo không gian.

B. đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa cho vùng.

C. tạo nên các trung tâm  công nghiệp cho vùng.

D. giải quyết việc làm và phân bố lại dân cư và nguồn lao động.

Câu 39: Dân số nước ta vẫn còn tăng nhanh do

A. phần lớn dân cư tập trung ở nông thôn.
B. kinh tế chậm phát triển.

C. qui mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ.
D. tỉ lệ gia tăng cơ học cao.

Câu 40: Gía trị xuất khẩu nước ta liên tục tăng nhanh do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Mở rộng và đa đạng hóa thị trường.
B. Giàu có và đa dạng tài nguyên thiên nhiên.

C. Qúa trình công nghiệp hóa hiện đại hóa.
D. Sự phát triển của sản xuất và tiêu dùng.

Câu 41: Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta là:

A. Cà Mau – Kiên Giang.
B. Quảng Ngãi – Bình Định.

C. Hải Phòng – Nam Định.
D. Thái Bình – Thanh Hóa.

Câu 42: Khu vực Miền Trung nước ta thuận lợi để xây dựng các cảng biển là do

A. thương mại phát triển rất sôi động.
B. thu hút được nhiều vốn đầu tư.

C. có vị trí nằm giữa hai miền Nam Bắc.
D. có nhiều vũng vịnh kín gió, mực nước sâu.

Câu 43: Vùng nào sau đây có sản lượng lúa lớn nhất nước ta hiện nay?

A. Đồng  bằng sông Hồng.
B. Duyên Hải Miền Trung.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Trung du và  miền núi Bắc Bộ.

Câu 44: Dựa vào Atlat Địa lí VN, trang 24, nước ta có giá trị xuất khẩu lớn nhất với quốc gia nào sau đây?

A. Ôxtrâylia.
B. Hoa Kì.
C. Braxin.
D. Liên Bang Nga.
Câu 45: Tiềm năng thủy điện của nước ta tập trung chủ yếu ở các hệ thống sông nào?

A. Hệ thống sông Thái Bình và sông Đồng Nai.
B. Hệ thống sông Hồng và sông Đồng Nai.

C. Hệ thống sông Mã và sông Cả.
          D. Hệ thống sông Mê Công.

Câu 46: Trục đường bộ xuyên quốc gia thứ hai, có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của dải đất phía tây nước ta là:

A. Quốc lộ 14.     B. Quốc lộ 51.      C. Quốc lộ 1A.
       D. Đường Hồ Chí Minh.

Câu 47: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Đất phù sa ngọt.
B. Đất mặn.
C. Đất phèn.
D. Đất xám.

Câu 48: Sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng tăng chủ yếu là do:

A. Hệ số sử dụng đất cao.    B. Đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, sử dụng nhiều giống mới.
C. Đất đai rất màu mỡ.        D. Nhu cầu của thị trường trong và ngoài vùng lớn.
Câu 49: Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên là vấn đề tiêu biểu trong phát triển kinh tế của vùng nào sau đây?

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Trung du và  miền núi Bắc Bộ.
D. Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Câu 50: Dựa vào Atlat địa lí trang 20, hãy cho biết Tỉnh nào sau đây có sản lượng thủy sản khai thác lớn nhất nước?

A. Đà Nẵng.
B. Bình Định.
C. Kiên Giang.
D. Bà Rịa-Vũng Tàu.

Câu 51: Vùng có giá trị sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước hiện nay là:

A. Đồng bằng sông Hồng.
B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Đông Nam Bộ.
D. Duyên Hải Nam Trung Bộ.

Câu 52: Khu vực có mật độ dân số cao nhất nước ta là:

A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đông Nam Bộ.
D. Duyên Hải Miền Trung.

Câu 53: Cho bảng số liệu:

NĂNG SUẤT LÚA CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC QUA CÁC NĂM. (đơn vị: tạ /ha)

	Năm
	1995
	2000
	2010
	2013

	Cả nước
	36,9
	42,4
	53,4
	57,6

	Đồng bằng sông Hồng
	44,4
	55,2
	59,7
	60,6

	Đồng bằng sông Cửu Long
	40,2
	42,3
	54,7
	59,4


Để thể hiện năng suất lúa của vùng Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long từ năm 1995-2013 biểu đồ thích hợp nhất là:

A. Biểu đồ đường.
B. Biểu đồ miền.
C. Biểu đồ tròn.
D. Biểu đồ cột ghép.

Câu 54: Cho biểu đồ sau
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Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Giá trị khai thác thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

B. Tình hình phát triển ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

C. Giá trị nuôi trồng thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

D. Sản lượng ngành thủy sản nước ta giai đoạn 2005 - 2010.

Câu 55: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 – 5, hãy cho biết điểm cực Tây nước ta thuộc tỉnh nào?

A. Lai Châu.
B. Điện Biên.
C. Sơn La.
D. Lào Cai

Câu 56: Sản lượng lương thực bình quân đầu người ở đồng bằng sông Hồng thấp hơn mức trung bình của cả nước do

A. diện tích đất canh tác khá lớn.
B. dân số thuộc loại đông của cả nước.
C. dân cư có kinh nghiệm và truyền thống canh tác.
D. đất chuyên dùng và đất thổ cư có xu hướng giảm.
Câu 57: Các tỉnh không thuộc Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. An Giang, Long An, Cần Thơ.
B. Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng.
C. Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước.
D. Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang.

Câu 58: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết trong các điểm du lịch sau đây, điểm du lịch nào được xếp vào loại tài nguyên du lịch tự nhiên ở nước ta?

A. Phố cổ Hội An.    B. Địa đạo Vĩnh Mốc.    C. Phong Nha – Kẻ Bàng.
   D. Ngọ Môn- Huế

Câu 59: Đường dây 500 KV được xây dựng nhằm mục đích

A. kết hợp giữa nhiệt điện và thuỷ điện thành mạng lưới điện quốc gia.    
B. tạo ra một mạng lưới điện phủ khắp cả nước.
C. đưa điện về phục vụ cho nông thôn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa.       
D. không phải nhập khẩu điện.
Câu 60: Ý nghĩa về mặt an ninh quốc phòng của đánh bắt thủy sản xa bờ của nước ta là

A. bảo vệ ngư dân.

B. bảo vệ dầu khí,bảo vệ vùng nước.

C. bảo vệ vùng trời, vùng biển và thềm lục địa nước ta.

D. bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Câu 61: Ở Duyên hải miền Trung việc trồng rừng ven biển tác dụng

A. chắn gió bão và sự di chuyển của các cồn cát.
B. điều hòa nguồn nước.

C. chống xói mòn rửa trôi đất.
D. hạn chế tác hại của lũ.

Câu 62: Ý nào sau đây không đúng về chất lượng lao động nước ta?

A. Trình độ lao động ngày càng được nâng cao.
B. Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít.

C. Đội ngũ công nhân kĩ thuật còn thiếu.
D. Phần lớn nguồn lao động đã qua đào tạo.

Câu 63: Ngành nào dưới đây không phải là phân ngành của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

A. Chế biến sản phẩm trồng trọt.
B. Chế biến lâm sản.

C. Chế biến sản phẩm chăn nuôi.
D. Chế biến thủy, hải sản.

Câu 64: Đây là một cảng sông nhưng lại được xem như một cảng biển.

A. Vũng Tàu.
B. Đà Nẵng.
C. Nha Trang.
D. Sài Gòn.
--------------------------------

----------- HẾT ----------

Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam 

do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản từ năm 2009 đến nay.
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